




DANH SÁCH THÍ SINH DỰ SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE 

(Kèm theo Quyết định số: 4494/QĐ-CAT-PC08 ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Công an tỉnh Nghệ An 
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1  TRẦN KIM AN 20/02/2006 **********24 Thôn 2/9 TT. Trà Lân, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

2  ĐINH TUẤN ANH 17/04/2007 **********95 Khối 6 TT. Trà Lân, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

3  HÀ ĐỨC ANH 16/04/2007 **********51 Bản Kim Sơn X. Lục Dạ, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

4  HÀ THỊ THẢO ANH 01/01/2007 **********14 Bản Khe Ló X. Môn Sơn, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

5  HOÀNG NGỌC ANH 09/10/1986 **********58 Xóm Phan Xá X. Hợp Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An x C  

6  LƯƠNG THỊ TÚ ANH 09/04/2007 **********32 Bản Pha X. Yên Khê, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

7  NGUYỄN THỊ ANH 26/02/1988 **********18 Thôn 1 X. Khai Sơn, H. Anh Sơn, T. Nghệ An x 0  

8  VÕ NGUYỄN TUẤN ANH 16/02/2007 **********12 Thôn Liên Trà TT. Trà Lân, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

9  VY QUỐC ANH 21/01/2007 **********37 Bản Bủng X. Châu Khê, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

10  MẠC QUÝ BẤU 06/01/2003 **********69 Bản Xiềng X. Bình Chuẩn, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

11  TRƯƠNG THỊ BIỂN 04/08/1990 **********38 Bản Cây Me X. Tam Thái, H. Tương Dương, T. Nghệ An x 0  

12  CẦM MẠNH BÌNH 10/06/2006 **********36 Bản Yên Hòa X. Lục Dạ, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

13  VÕ THỊ BÌNH 01/01/1977 **********11 Thôn Hùng Thành X. Thành Sơn, H. Anh Sơn, T. Nghệ An x 0  
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14  LƯƠNG THỊ BUA 26/07/1988 **********85 Bản Tổng Tiến X. Đôn Phục, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

15  NGUYỄN THỊ CẦN 13/09/1971 **********41 Thôn Bãi Phủ X. Tam Đỉnh, H. Anh Sơn, T. Nghệ An x 0  

16  LANG THỊ CHI 18/01/1997 **********00 Bản Chòm Bỏi X. Mậu Đức, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

17  LƯƠNG THỊ CHI 10/10/2005 **********30 Thôn Thanh Đào TT. Trà Lân, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

18  VI THỊ CHI 23/11/2006 **********76 Bản Liên Sơn X. Lục Dạ, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

19  XỒNG Y MAI CHI 20/04/2003 **********32 Bản Huồi Sơn X. Tam Hợp, H. Tương Dương, T. Nghệ An x 0  

20  NGUYỄN VĂN CHINH 01/04/2006 **********15 Bản Yên Hòa X. Hoa Sơn, H. Anh Sơn, T. Nghệ An x 0  

21  HÀ VĂN CHUẨN 22/09/2006 **********85 Bản Bắc Sơn X. Môn Sơn, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

22  ĐINH THỊ CHUYÊN 18/02/1994 **********67 Bản Cánh Tráp X. Tam Thái, H. Tương Dương, T. Nghệ An x 0  

23  NGUYỄN VĂN CÔNG 07/08/2004 **********64 Tổ Dân Phố 4 TT. Kim Nhan, H. Anh Sơn, T. Nghệ An x 0  

24  NGUYỄN TRỌNG CƯƠNG 26/12/1973 **********87 Thôn Đỉnh Hợp X. Tam Đỉnh, H. Anh Sơn, T. Nghệ An x 0  

25  LÔ VĂN CƯỜNG 20/10/1987 **********31 Bản Yên Hòa X. Lạng Khê, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

26  VŨ MẠNH CƯỜNG 01/02/2007 **********81 Khối 5 TT. Trà Lân, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

27  LÔ VĂN ĐA 11/04/1984 **********53 Bản Liên Đình X. Chi Khê, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

28  VI XU ĐA 05/07/1988 **********23 Bản Đình X. Bình Chuẩn, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

29  LÔ ĐINH ĐẠI 25/03/2007 **********01 Làng Cằng X. Môn Sơn, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

30  HỒ VIẾT DẦN 04/10/1986 **********86 Làng Bãi Sở X. Tam Quang, H. Tương Dương, T. Nghệ An x 0  

31  TRẦN HỮU ĐĂNG 13/05/2007 **********71 Thôn 2/9 TT. Trà Lân, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

32  VI HẢI ĐĂNG 26/11/2004 **********35 Bản Tùng Hương X. Tam Quang, H. Tương Dương, T. Nghệ An x 0  

33  VY CAO ĐẶNG 23/09/2005 **********05 Tam Bông X. Tam Quang, H. Tương Dương, T. Nghệ An x 0  

34  Y DAR 18/03/1989 **********39 Thôn Hùng Thành X. Thành Sơn, H. Anh Sơn, T. Nghệ An x 0  
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35  LANG KHÁNH ĐẠT 17/02/2007 **********63 Bản Tân Hoà X. Môn Sơn, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

36  NGÔ VĂN ĐẠT 09/04/2007 **********34 Thôn 3 X. Tường Sơn, H. Anh Sơn, T. Nghệ An x 0  

37  NGUYỄN ĐỨC ĐẠT 12/04/2007 **********84 Thôn Liên Sơn X. Lục Dạ, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

38  LỮ THỊ ĐI 26/02/1990 **********02 Bản Kẻ Sùng X. Mậu Đức, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

39  NGÂN THỊ DIỆM 04/03/2005 **********93 X. Quỳnh Thắng, H. Quỳnh Lưu, T. Nghệ An x 0  

40  NGUYỄN TRỌNG ĐIỆP 14/04/1990 **********33 Bản Bãi Xa X. Tam Quang, H. Tương Dương, T. Nghệ An x E  

41  NGUYỄN LƯU HỮU ĐÍNH 01/04/2007 **********14 Thôn Vĩnh Hoàn TT. Trà Lân, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

42  HÀ THỊ ĐỊNH 26/04/1996 **********44 Bản Chòm Bỏi X. Mậu Đức, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

43  BRÍU THỊ ĐÔNG 10/10/1993 **********21 Thôn Ra Lang X. Jơ Ngây, H. Đông Giang, T. Quảng Nam x 0  

44  VI THỊ HẢI ĐÔNG 21/04/2004 **********42 Bản Đồng Tiến X. Lạng Khê, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

45  VI THỊ DUNG 06/08/1988 **********56 Bản Tờ X. Yên Khê, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

46  VY THỊ KIM DUNG 29/01/2001 **********73 Bản Đình Yên X. Yên Hòa, H. Tương Dương, T. Nghệ An x 0  

47  LÔ THỊ DƯƠNG 15/03/2005 **********97 Bản Đồng Tiến X. Lạng Khê, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

48  HÀ ĐỨC DUY 20/01/2007 **********30 Xóm Tân Lâm X. Phú Sơn, H. Tân Kỳ, T. Nghệ An x 0  

49  LỘC QUỐC DUY 26/02/2007 **********39 Bản Cống X. Cam Lâm, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

50  LỮ KHÁNH DUY 27/09/2004 **********89 Bản Phục X. Đôn Phục, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

51  LƯƠNG VĂN DUY 06/12/2004 **********78 Thôn 2 X. Tam Đỉnh, H. Anh Sơn, T. Nghệ An x 0  

52  LƯƠNG VŨ DUY 03/03/2007 **********80 Thôn Tân Hợp X. Bình Sơn, H. Anh Sơn, T. Nghệ An x 0  

53  VI QUANG DUY 30/07/2006 **********87 Bản Tổng Tiến X. Đôn Phục, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

54  PHẨY THỊ DUYÊN 28/08/1999 **********69 Bản Kẻ Gia X. Thạch Ngàn, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

55  VY THỊ EM 10/08/1990 **********02 Bản Đình Tài X. Xiêng My, H. Tương Dương, T. Nghệ An x 0  
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56  TRẦN THỊ GÁI 05/11/1986 **********26 Thôn Long Tiến X. Bình Sơn, H. Anh Sơn, T. Nghệ An x 0  

57  NGUYỄN DUY GIANG 22/01/2007 **********15 Thôn Bãi Ổi X. Chi Khê, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

58  TRẦN THỊ GIANG 25/01/1998 **********26 Xóm 4 X. Bạch Ngọc, H. Đô Lương, T. Nghệ An x 0  

59  NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU 24/12/2000 **********23 Ấp Trung Lợi X. Trung Hòa, H. Chợ Gạo, T. Tiền Giang x 0  

60  PHẠM CÔNG HẢI 04/11/2002 **********54 Xóm 1 X. Quang Sơn, H. Đô Lương, T. Nghệ An x 0  

61  LANG THỊ MỸ HẠNH 16/12/1996 **********40 Khối Hoà Nam TT. Thạch Giám, H. Tương Dương, T. Nghệ An x 0  

62  HÀ THỊ HẬU 23/02/1998 **********33 Thôn Lam Bồng TT. Trà Lân, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

63  LÔ THỊ HẬU 14/06/1987 **********52 Bản Chôm Lôm X. Lạng Khê, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

64  NGUYỄN THỊ HIỀN 10/06/1996 **********92 Xóm 3 X. Thanh Phong, H. Thanh Chương, T. Nghệ An x 0  

65  VI THỊ HIỀN 09/04/1981 **********08 Thôn Bãi Phủ X. Tam Đỉnh, H. Anh Sơn, T. Nghệ An x 0  

66  VY THỊ HIỆN 13/04/1977 **********52 Bản Piềng Ồ X. Xiêng My, H. Tương Dương, T. Nghệ An x 0  

67  NGUYỄN VĂN HIẾU 28/03/2007 **********35 Bản Kẻ Mẻ X. Mậu Đức, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

68  PHẠM CÔNG HIẾU 26/12/2006 **********64 Thôn Thuỷ Khê X. Chi Khê, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

69  HOÀNG THỊ HOA 10/02/1980 **********38 Thôn Bãi Phủ X. Tam Đỉnh, H. Anh Sơn, T. Nghệ An x 0  

70  LƯƠNG THỊ HOA 01/07/1977 **********63 Đồng Tiến X. Lạng Khê, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

71  VI THỊ HÓA 25/07/1993 **********53 Bản Xiềng X. Đôn Phục, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

72  VI THỊ HÒA 24/07/1989 **********64 Bản Mét X. Lục Dạ, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

73  LÊ VĂN HOÀN 01/09/1987 **********91 Khối 4 TT. Đô Lương, H. Đô Lương, T. Nghệ An x B2  

74  NGUYỄN DUY HOÀNG 16/05/2007 **********38 Thôn Bãi Ổi X. Chi Khê, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

75  MOONG PHÒ HỢI 23/09/1988 **********31 Bản La Ngan X. Chiêu Lưu, H. Kỳ Sơn, T. Nghệ An x 0  

76  HỒ THỊ HỒNG 17/08/1994 **********80 Thôn 2/9 X. Châu Khê, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  
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77  HOÀNG THỊ HỒNG 10/05/1993 **********05 Khối 6 TT. Trà Lân, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

78  KHA THỊ KIM HỒNG 07/03/1999 **********78 Bản Bay X. Nga My, H. Tương Dương, T. Nghệ An x 0  

79  NGÔ VĂN HÙNG 24/02/1993 **********07 Làng Khe Bố X. Tam Quang, H. Tương Dương, T. Nghệ An x 0  

80  PHAN TRỌNG HÙNG 10/04/1995 **********43 Xóm 3 X. Thanh Phong, H. Thanh Chương, T. Nghệ An x 0  

81  VI HÀ MẠNH HÙNG 23/05/2003 **********99 Bản Yên Hòa X. Lạng Khê, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

82  ĐÀO THỊ HƯỜNG 12/02/1997 **********30 Xóm 3 X. Giang Sơn Tây, H. Đô Lương, T. Nghệ An x 0  

83  CHƯƠNG QUANG HUY 20/04/2007 **********26 Làng Cằng X. Môn Sơn, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

84  LƯU VĂN HUY 27/01/1994 **********93 Thôn Long Tiến X. Bình Sơn, H. Anh Sơn, T. Nghệ An x 0  

85  HÀ THỊ HUYỀN 19/06/1991 **********49 Bản Tân Sơn X. Môn Sơn, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

86  LÔ THỊ KHÁNH HUYỀN 03/05/1998 **********28 Bản Cống X. Cam Lâm, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

87  VY THỊ HUYỀN 18/02/1992 **********15 Bản Diềm X. Châu Khê, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

88  LÔ VĂN HUỲNH 28/01/2007 **********03 Bản Lục Sơn X. Lục Dạ, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

89  LƯƠNG VĂN KHAY 07/10/1991 **********19 Bản Nà Cọ X. Bình Chuẩn, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

90  HÀ VĂN KHÔI 10/03/1983 **********10 Thôn Thủy Khê X. Chi Khê, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

91  LƯƠNG DUY KHÔI 02/05/2007 **********08 Bản Phục X. Đôn Phục, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

92  LƯƠNG VĂN KHƠI 01/07/2000 **********90 Bản Cặp Chạng X. Yên Tĩnh, H. Tương Dương, T. Nghệ An x 0  

93  DẬU VĂN KHUYA 07/10/1984 **********86 Bản Đàng X. Nga My, H. Tương Dương, T. Nghệ An x 0  

94  LA VĂN KIÊN 22/02/2007 **********23 Bản Châu Sơn X. Châu Khê, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

95  LỮ TRỌNG KIÊN 18/06/2006 **********93 Bản Hợp Thành X. Đôn Phục, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

96  LƯƠNG THỊ KIỀNG 11/05/1982 **********49 Bản Đình Tài X. Xiêng My, H. Tương Dương, T. Nghệ An x 0  

97  HÀ THỊ KIM 16/05/1994 **********87 Bản Thanh Bình X. Thạch Ngàn, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  
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98  CỤT THỊ LA 02/06/1995 **********66 Bản Chẳm Puông X. Lưỡng Minh, H. Tương Dương, T. Nghệ An x 0  

99  LÊ THỊ NHẬT LAM 02/09/2005 **********61 Khối 5 TT. Tân Kỳ, H. Tân Kỳ, T. Nghệ An x 0  

100  LA THỊ LÂM 19/05/1993 **********39 Thôn Tổng Chai X. Chi Khê, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

101  NGUYỄN HOÀI LÂM 30/12/1992 **********28 Bản Piềng Khử X. Lạng Khê, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

102  TRƯƠNG THỊ LÂM 02/08/1995 **********37 Bản Kim Sơn X. Lục Dạ, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

103  VI HOÀNG LÂM 03/02/2007 **********33 Bản Hua Nà X. Lục Dạ, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

104  HOÀNG THỊ LAN 10/03/1982 **********41 Thôn Cẩm Thắng X. Cẩm Sơn, H. Anh Sơn, T. Nghệ An x 0  

105  NGÂN THỊ LAN 10/03/2005 **********91 Bản Liên Đình X. Chi Khê, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

106  ĐẶNG THỊ PHƯƠNG LINH 15/03/2007 **********16 Thôn Thống Nhất X. Mậu Đức, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

107  ĐINH THỊ LINH 04/08/1997 **********90 Thôn Đỉnh Cường X. Tam Đỉnh, H. Anh Sơn, T. Nghệ An x 0  

108  HÀ THỊ THUỲ LINH 27/02/2007 **********80 Bản Cửa Rào X. Môn Sơn, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

109  LÊ THỊ LINH 24/03/2001 **********88 Bản Khe Nà X. Châu Khê, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

110  NGUYỄN TRẦN DIỆU LINH 24/01/2007 **********46 Bản Châu Sơn X. Châu Khê, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

111  TRẦN PHƯƠNG LINH 13/01/2007 **********18 Khối 1 TT. Trà Lân, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

112  VI THỊ THÙY LINH 05/03/2002 **********05 Bản Nam Sơn X. Chi Khê, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

113  VY THỊ DIỆU LINH 13/10/2005 **********55 Bản Bủng X. Châu Khê, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

114  LÔ VĂN LUÂN 02/09/2000 **********97 Thôn Thanh Đào TT. Trà Lân, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

115  LƯƠNG THỊ KHÁNH LY 05/04/2007 **********48 Bản Xiêng Thù X. Chiêu Lưu, H. Kỳ Sơn, T. Nghệ An x 0  

116  LỮ THỊ MAI 06/08/1986 **********52 Bản Xiềng X. Đôn Phục, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

117  PHẠM THỊ MAI 07/02/1970 **********91 Thôn Bãi Phủ X. Tam Đỉnh, H. Anh Sơn, T. Nghệ An x 0  

118  LA VĂN MẠNH 04/08/2004 **********96 Bản Mọi X. Lục Dạ, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  
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119  VI THỊ MẢY 22/02/1982 **********72 Bản Thạch Dương X. Xá Lượng, H. Tương Dương, T. Nghệ An x 0  

120  VI THỊ MẾN 21/07/1996 **********78 Bản Tùng Hương X. Tam Quang, H. Tương Dương, T. Nghệ An x 0  

121  TRẦN THỊ MINH 02/09/1999 **********24 Thôn Hợp Thành X. Đôn Phục, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

122  LỮ THỊ MƠ 14/09/1996 **********36 Bản Kẻ Trai X. Thạch Ngàn, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

123  NGUYỄN THỊ MƠ 10/01/2004 **********95 Trung Thành X. Yên Khê, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

124  LƯƠNG THỊ MY 04/10/1993 **********79 Bản Na Bè X. Xá Lượng, H. Tương Dương, T. Nghệ An x 0  

125  VI THỊ MY 07/03/1993 **********17 Thôn Tân Dân TT. Trà Lân, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

126  VI THỊ TRÀ MY 19/03/2007 **********77 Bản Diềm X. Châu Khê, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

127  CỤT VĂN MỸ 02/06/2000 **********22 Thà Lạng X. Bảo Thắng, H. Kỳ Sơn, T. Nghệ An x 0  

128  KHA THỊ NA 17/07/2001 **********23 Bản Lũng X. Tam Thái, H. Tương Dương, T. Nghệ An x 0  

129  HOÀNG TRỌNG NAM 15/10/1965 **********42 Thôn Long Tiến X. Bình Sơn, H. Anh Sơn, T. Nghệ An x B1  

130  NGUYỄN VĂN NAM 20/11/1979 **********69 Thôn Bãi Ổi X. Chi Khê, H. Con Cuông, T. Nghệ An x B2  

131  VI VĂN NAM 20/09/1988 **********83 Bản Yên Hòa X. Lạng Khê, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

132  VI VĂN NÀNG 10/07/1970 **********74 Bản Tân Hương X. Tam Quang, H. Tương Dương, T. Nghệ An x 0  

133  LÔ THỊ NGA 10/11/1976 **********85 Bản Chòm Muộng X. Mậu Đức, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

134  NGUYỄN THỊ BẢO NGÂN 23/05/1997 **********01 Ấp An Phú B X. Long An, H. Long Hồ, T. Vĩnh Long x 0  

135  LÔ VĂN NGHỆ 13/07/1991 **********25 Thà Lạng X. Bảo Thắng, H. Kỳ Sơn, T. Nghệ An x 0  

136  LÔ VĂN NGHĨA 19/04/1996 **********80 Thôn 2 X. Tam Đỉnh, H. Anh Sơn, T. Nghệ An x 0  

137  CHÍCH VĂN NGÕ 06/10/2003 **********14 Bản La Ngan X. Chiêu Lưu, H. Kỳ Sơn, T. Nghệ An x 0  

138  LƯƠNG VĂN NGỌC 17/04/1990 **********02 Thôn Trung Chính X. Yên Khê, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

139  LÊ HÀ NGUYÊN 28/03/2007 **********53 Bản Cửa Rào X. Môn Sơn, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  
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140  LỮ THỊ THẢO NGUYÊN 05/02/2004 **********74 Thôn Thanh Nam TT. Trà Lân, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

141  NGUYỄN THỊ NGUYÊN 29/07/1992 **********62 Bản Kẻ Trai X. Thạch Ngàn, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

142  BÙI TUẤN NHÂN 25/01/2004 **********64 Thôn Tiến Thành TT. Trà Lân, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

143  VI THỊ NHÂN 18/02/2007 **********69 Bản Bắc Sơn X. Môn Sơn, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

144  HÀ VĂN NHẬT 15/03/2007 **********08 Bản Liên Hồng X. Cam Lâm, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

145  LƯƠNG THỊ YẾN NHI 05/12/2004 **********49 Bản Xiềng X. Đôn Phục, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

146  NGUYỄN PHƯƠNG NHI 21/05/2007 **********13 Thống Nhất X. Mậu Đức, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

147  LÔ THỊ NHÌ 13/04/2001 **********04 Bản Tờ X. Yên Khê, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

148  MẠC VĂN NÓI 06/01/1983 **********86 Thạch Dương X. Xá Lượng, H. Tương Dương, T. Nghệ An x 0  

149  TỈNH THỊ NỌI 29/11/1979 **********86 Bản Phẩy X. Xiêng My, H. Tương Dương, T. Nghệ An x 0  

150  LÔ THỊ ỎN 27/01/2005 **********83 Bản Hồng Điện X. Đôn Phục, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

151  NGUYỄN LỆ PHÁP 14/11/2005 **********76 Thôn Khe Choăng X. Châu Khê, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

152  MOONG VĂN PHENG 04/07/1993 **********17 Bản Xao Va X. Bảo Thắng, H. Kỳ Sơn, T. Nghệ An x 0  

153  HÀ TRỰC PHONG 08/01/2007 **********00 Bản Khe Ló X. Môn Sơn, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

154  LƯƠNG THỊ PHÒNG 04/05/2001 **********63 Bản Khe Thơi X. Lạng Khê, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

155  LA THỊ PHÙNG 15/06/1983 **********31 Bản Khe Thơi X. Lạng Khê, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

156  PHAN DUY PHƯỚC 22/07/2006 **********87 Bản Sơn Hà X. Tam Quang, H. Tương Dương, T. Nghệ An x 0  

157  HÀ THỊ PHƯỢNG 25/01/1996 **********29 Bản Khe Ló X. Môn Sơn, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

158  KHA THỊ PHƯỢNG 23/04/2004 **********05 Bản Cam X. Cam Lâm, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

159  LỮ THỊ PHƯỢNG 25/02/2001 **********50 Thôn Thanh Nam TT. Trà Lân, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

160  NGUYỄN THỊ LÂM PHƯỢNG 14/04/1994 **********36 Xóm Kỳ Lâm X. Kỳ Sơn, H. Tân Kỳ, T. Nghệ An x 0  
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161  VI THỊ PHƯỢNG 08/03/1997 **********20 Thôn Kẻ Nóc X. Mậu Đức, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

162  LÔ ANH QUÂN 14/10/2006 **********80 Bản Kẻ Trằng X. Mậu Đức, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

163  LÔ VĂN QUÂN 06/01/2002 **********24 Bản Yên Hòa X. Lạng Khê, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

164  VI VĂN QUANG 12/08/2006 **********07 Thôn Nà Đười X. Mậu Đức, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

165  LÊ THỊ QUÊ 25/02/2007 **********88 Khe Búng X. Môn Sơn, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

166  LÔ VĂN QUẾ 11/12/2003 **********06 Bản Bủng Xát X. Châu Khê, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

167  VÕ QUANG QUÝ 11/02/2007 **********07 Bản Xiềng X. Đôn Phục, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

168  BÙI THỊ QUYÊN 04/03/1998 **********56 Thôn Long Tiến X. Bình Sơn, H. Anh Sơn, T. Nghệ An x 0  

169  ĐÀO THỊ HỒNG QUYÊN 12/09/1993 **********70 Tổ Dân Phố 4 TT. Kim Nhan, H. Anh Sơn, T. Nghệ An x B2  

170  NGUYỄN THỊ QUYÊN 16/01/1998 **********82 Thôn Long Tiến X. Bình Sơn, H. Anh Sơn, T. Nghệ An x 0  

171  VI THỊ QUYẾN 09/05/2007 **********44 Bản Lục Sơn X. Lục Dạ, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

172  NGÔ TRÍ QUYỀN 06/05/2007 **********78 Thôn Trung Thành X. Yên Khê, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

173  ĐINH XUÂN SANG 17/04/2002 **********86 Thôn Thanh Đào TT. Trà Lân, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

174  KHA THỊ SANG 08/11/1992 **********24 Thôn 2/9 X. Châu Khê, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

175  VI ÁNH SÁNG 19/04/2007 **********49 Bản Tân Hoà X. Môn Sơn, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

176  LƯƠNG THỊ SEN 21/05/1995 **********71 Xốp Khấu X. Yên Thắng, H. Tương Dương, T. Nghệ An x 0  

177  VI THỊ HỒNG SIM 19/07/1997 **********14 Bản Cành Tạng X. Yên Thắng, H. Tương Dương, T. Nghệ An x 0  

178  VI THỊ SON 07/10/2002 **********94 Thôn Hồng Điện X. Đôn Phục, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

179  GIÀ BÁ SƠN 17/04/2007 **********32 Bản Phà Lếch Phay X. Đoọc Mạy, H. Kỳ Sơn, T. Nghệ An x 0  

180  LÊ TUẤN SƠN 03/05/1988 **********20 Tổ Dân Phố 1 TT. Kim Nhan, H. Anh Sơn, T. Nghệ An x B2  

181  NGUYỄN VĂN SƠN 04/06/1970 **********80 Thôn Khe Choăng X. Châu Khê, H. Con Cuông, T. Nghệ An x C  
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182  TRẦN MINH SƠN 08/08/1995 **********08 Xóm Lưu Thịnh X. Lưu Sơn, H. Đô Lương, T. Nghệ An x 0  

183  VỪ Y SUA 27/05/2003 **********35 Bản Huồi Sơn X. Tam Hợp, H. Tương Dương, T. Nghệ An x 0  

184  NGUYỄN VĂN TÀI 08/03/1987 **********24 Khối 4 TT. Trà Lân, H. Con Cuông, T. Nghệ An x B2  

185  PHAN ANH TÀI 13/02/2007 **********29 Bản Tân Hoà X. Môn Sơn, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

186  VŨ XUÂN TÀI 26/11/2003 **********52 Thôn 6 X. Tam Đỉnh, H. Anh Sơn, T. Nghệ An x 0  

187  LANG VĂN TÂM 01/05/2006 **********25 Thôn Kẻ Nóc X. Mậu Đức, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

188  LÊ THỊ TÂM 23/06/1976 **********84 Thôn Bãi Phủ X. Tam Đỉnh, H. Anh Sơn, T. Nghệ An x 0  

189  LÔ THỊ TÂM 10/05/2007 **********70 Bản Vều 4 X. Phúc Sơn, H. Anh Sơn, T. Nghệ An x 0  

190  LÔ VĂN TÂM 10/12/1973 **********14 Bản Xốp Khấu X. Yên Thắng, H. Tương Dương, T. Nghệ An x 0  

191  LƯƠNG THỊ TÂM 17/09/1996 **********80 Ấp Đền Thờ X. An Thạnh Nam, H. Cù Lao Dung, T. Sóc Trăng x 0  

192  NGUYỄN THỊ TÂM 04/03/2003 **********34 Bản Cam X. Cam Lâm, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

193  NGUYỄN THỊ THANH TÂM 08/04/2007 **********01 Bản Liên Sơn X. Lục Dạ, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

194  CHƯƠNG VĂN THÂN 14/05/1980 **********67 Bản Mét X. Lục Dạ, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

195  NGUYỄN SỸ THÂN 19/05/1980 **********08 Thôn Long Tiến X. Bình Sơn, H. Anh Sơn, T. Nghệ An x 0  

196  MẠC THỊ THẮNG 12/02/2002 **********34 Thôn Hùng Thành X. Thành Sơn, H. Anh Sơn, T. Nghệ An x 0  

197  NGUYỄN VĂN THẮNG 04/10/1991 **********48 Thôn Bãi Phủ X. Tam Đỉnh, H. Anh Sơn, T. Nghệ An x B2  

198  HÀ THỊ HOÀI THANH 27/10/2003 **********27 Bản Yên Hòa X. Lục Dạ, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

199  MOONG THỊ THANH 03/01/1998 **********43 Bản Xắn X. Phà Đánh, H. Kỳ Sơn, T. Nghệ An x 0  

200  LANG TRUNG THÀNH 20/02/2005 **********46 Bản Kẻ Sùng X. Mậu Đức, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

201  LỮ THỊ LỆ THẢO 19/04/2007 **********02 Bản Xiềng X. Đôn Phục, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

202  QUANG THỊ THẢO 20/11/1996 **********35 Bản Cánh Tráp X. Tam Thái, H. Tương Dương, T. Nghệ An x 0  
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203  THÁI THỊ THẢO 13/05/1995 **********74 Thôn 6 X. Tường Sơn, H. Anh Sơn, T. Nghệ An x 0  

204  TRẦN PHƯƠNG THẢO 07/11/2005 **********60 Thôn Khe Choăng X. Châu Khê, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

205  LANG VĂN THẾ 19/06/1995 **********06 Bản Kẻ Sùng X. Mậu Đức, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

206  NGUYỄN ĐÌNH THIÊN 20/10/1997 **********25 Thôn 2/9 TT. Trà Lân, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

207  VI THỊ THÌN 20/07/2000 **********90 Bản Huồi Mác X. Lạng Khê, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

208  LƯƠNG VĂN THỊT 20/10/1975 **********68 Bản Đỉnh Yên X. Yên Hòa, H. Tương Dương, T. Nghệ An x 0  

209  PHẠM HUY THÔNG 10/08/1990 **********62 Thôn Bãi Phủ X. Tam Đỉnh, H. Anh Sơn, T. Nghệ An x E  

210  VI THỊ THU 10/07/2003 **********66 Bản Xằng X. Lục Dạ, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

211  VI THỊ MINH THƯ 16/04/2007 **********06 Bản Khe Ló X. Môn Sơn, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

212  LƯƠNG HỒNG THUẦN 27/07/2005 **********24 Bản Đồng Thắng X. Thạch Ngàn, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

213  NGÂN VĂN THUẬN 02/02/2007 **********87 Bản Khe Thơi X. Lạng Khê, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

214  VI THỊ THUẬN 25/11/1991 **********96 Bản Khe Thơi X. Lạng Khê, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

215  NGUYỄN THỊ THƯƠNG 07/02/2007 **********74 Thôn Liên Tân TT. Trà Lân, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

216  QUANG VĂN THƯƠNG 14/07/1997 **********43 Bản Quang Thịnh X. Tam Đình, H. Tương Dương, T. Nghệ An x 0  

217  LÔ THỊ THƯỜNG 01/02/1988 **********11 Bản Bay X. Nga My, H. Tương Dương, T. Nghệ An x 0  

218  PHAN THỊ THANH THUÝ 14/05/2007 **********13 Bản Tân Hoà X. Môn Sơn, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

219  ĐINH THỊ THUỶ 15/08/1991 **********41 Thôn Long Tiến X. Bình Sơn, H. Anh Sơn, T. Nghệ An x 0  

220  VI THỊ MAY THUỶ 12/09/1996 **********21 Bản Tân Hợp X. Tam Thái, H. Tương Dương, T. Nghệ An x 0  

221  PHAN THỊ THỦY 16/10/1978 **********65 Thôn Đỉnh Hùng X. Tam Đỉnh, H. Anh Sơn, T. Nghệ An x 0  

222  VI THỊ THỦY 15/09/1996 **********58 Bản Can X. Tam Thái, H. Tương Dương, T. Nghệ An x 0  

223  LÂM THỊ THUYỀN 02/01/1995 **********99 Bản Cha Lúm X. Yên Tĩnh, H. Tương Dương, T. Nghệ An x 0  
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224  VI THỊ THUYỀN 22/12/1992 **********04 Bản Na Cáng X. Yên Tĩnh, H. Tương Dương, T. Nghệ An x 0  

225  LÒ THỊ TIẾC 03/02/2004 **********80 Bản Nậm Há X. Noong Hẻo, H. Sìn Hồ, T. Lai Châu x 0  

226  NGUYỄN ĐÌNH TIẾN 10/10/1996 **********92 Tổ Dân Phố 5 P. An Bình, TX. Buôn Hồ, T. Đắk Lắk x 0  

227  ĐÀO ÁNH MỸ TRANG 11/01/2007 **********68 Thôn Thống Nhất X. Mậu Đức, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

228  HÀ THỊ HUYỀN TRANG 27/02/2007 **********97 Bản Hua Nà X. Lục Dạ, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

229  NGUYỄN THỊ TRÍ 23/06/1977 **********80 Thôn Hạ Du X. Cẩm Sơn, H. Anh Sơn, T. Nghệ An x 0  

230  LƯƠNG VĂN TRỌNG 25/11/1995 **********44 Bản Tạt Thoong X. Chiêu Lưu, H. Kỳ Sơn, T. Nghệ An x 0  

231  NGUYỄN TRỌNG TRUNG 01/11/2006 **********42 Xóm 5 X. Đặng Sơn, H. Đô Lương, T. Nghệ An x 0  

232  LƯƠNG VĂN TRUYỀN 10/09/1995 **********43 Tổ Dân Phố 4B TT. Đạ Tẻh, H. Đạ Huoai, T. Lâm Đồng x B2  

233  LƯƠNG VĂN TÚ 20/12/2003 **********50 Thôn Tân Hợp X. Bình Sơn, H. Anh Sơn, T. Nghệ An x 0  

234  CAN VĂN TUẤN 23/12/1993 **********17 Bản Bạch Sơn X. Cam Lâm, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

235  HOÀNG HỮU TUẤN 24/10/2006 **********80 Bản Châu Định X. Châu Khê, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

236  LƯƠNG PHƯƠNG TUẤN 26/02/2007 **********24 Bản Bắc Sơn X. Môn Sơn, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

237  NGÔ ANH TUẤN 03/12/2006 **********64 Thôn Hưng Thành X. Thành Sơn, H. Anh Sơn, T. Nghệ An x 0  

238  VŨ QUỐC TÙNG 19/02/2007 **********03 Bản Piềng Khử X. Lạng Khê, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

239  VI VĂN TỬU 19/09/1996 **********72 Bản Nà Cọ X. Bình Chuẩn, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

240  NGÂN VĂN TUYẾN 09/09/2004 **********63 Bản Nam Sơn X. Chi Khê, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

241  TRẦN ANH ƯỚC 18/12/2005 **********20 Xóm Lưu Diên X. Lưu Sơn, H. Đô Lương, T. Nghệ An x 0  

242  TRẦN VĂN ƯỚC 07/12/2006 **********96 Bản Kẻ Trai X. Thạch Ngàn, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

243  LÔ THỊ ƯỞNG 09/06/1978 **********33 Bản Pột X. Nga My, H. Tương Dương, T. Nghệ An x 0  

244  CHÍCH VĂN ƯU 29/08/2006 **********53 Bản La Ngan X. Chiêu Lưu, H. Kỳ Sơn, T. Nghệ An x 0  
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245  LA THỊ UYÊN 08/02/2005 **********32 Bản Châu Sơn X. Châu Khê, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

246  MOONG HẢI UYÊN 10/07/1980 **********07 Bản Ca Da X. Bảo Thắng, H. Kỳ Sơn, T. Nghệ An x 0  

247  VI THỊ TÚ UYÊN 09/02/2001 **********98 Bản Tam Hương X. Tam Quang, H. Tương Dương, T. Nghệ An x 0  

248  MOONG THỊ VEN 27/08/1997 **********27 Bản Xắn X. Phà Đánh, H. Kỳ Sơn, T. Nghệ An x 0  

249  LÔ VĂN VINH 13/05/1995 **********25 Bản Nà Cọ X. Bình Chuẩn, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

250  QUANG VĂN VINH 01/01/2007 **********72 Bản Boong X. Lạng Khê, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

251  VI TRÀ VINH 24/03/2007 **********08 Thôn Làng Cằng X. Môn Sơn, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

252  PHAN VĂN VÕ 20/11/2002 **********88 Bản Kẻ Trai X. Thạch Ngàn, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

253  VI THỊ LINH VY 27/04/2007 **********05 Bản Thái Hoà X. Môn Sơn, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

254  MOONG THỊ XU 16/07/1996 **********47 Bản Chẳm Puông X. Lưỡng Minh, H. Tương Dương, T. Nghệ An x 0  

255  NGÂN THỊ XUÂN 05/02/2007 **********23 Bản Liên Đình X. Chi Khê, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

256  VÕ THỊ XUÂN 06/04/1962 **********11 Thôn Hưng Thành X. Thành Sơn, H. Anh Sơn, T. Nghệ An x 0  

257  LÔ THỊ XUYÊN 24/11/2005 **********96 Bản Tân Hòa X. Môn Sơn, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 0  

258  LƯƠNG THỊ YẾN 26/10/1993 **********67 Bản Cánh Tráp X. Tam Thái, H. Tương Dương, T. Nghệ An x 0  

 


